
PHẦN III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..…./QĐ-UBND-HC ngày ... tháng ... năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế  

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính được 

thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.004492 
Thành lập 

nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập 

Thành lập 

hoặc cho phép 

thành lập cơ sở 

giáo dục mầm 

non độc lập   

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

xã, phường, 

thị trấn 

Không 

Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05/10/2024 của 

Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

2 1.004443 

Cho phép nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc 

lập hoạt động giáo 

dục trở lại 

Cho phép cơ 

sở giáo dục 

mầm non độc 

lập hoạt động 

trở lại 

07 ngày làm 

việc  

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

xã, phường, 

thị trấn 

Không 

Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05/10/2024 của 

Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

3 1.004485 
Sáp nhập, chia, 

tách nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập 

Sáp nhập, chia, 

tách cơ sở giáo 

dục mầm non 

độc lập 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

xã, phường, 

thị trấn 

Không 

Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05/10/2024 của 

Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

4 2.001810 Giải thể nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc 

Giải thể cơ sở 

giáo dục mầm 

10 ngày làm 

việc 
Bộ phận tiếp 

nhận và trả 
Không 

Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05/10/2024 của 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 



TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính được 

thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

lập (theo yêu cầu 

của tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành 

lập) 

non độc lập 

(theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

nhân thành lập 

trường) 

kết quả các 

xã, phường, 

thị trấn 

Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

5 1.004441 

Cho phép cơ sở 

giáo dục khác thực 

hiện chương trình 

giáo dục tiểu học 

Cho phép cơ sở 

giáo dục khác 

thực hiện 

chương trình 

giáo dục phổ 

thông cấp tiểu 

học 

10 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

xã, phường, 

thị trấn 

Không 

Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05/10/2024 của 

Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 
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